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Câu1 

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi: 

“Gần một giờ đêm. Trời mưa tầm tã. Nước sông Nhị Hà lên to quá; khúc đê làng 

X. thuộc phủ X. xem chừng núng thế lắm, hai ba đoạn đã thẩm lậu rồi, không khéo thì vỡ 

mất. 

Dân phu kể hàng trăm nghìn con người, từ chiều tới giờ, hết sức giữ gìn, kẻ thì 

thuồng, người thì cuốc, kẻ đội đất, kẻ vác tre, nào đắp, nào cừ, bì bõm dưới bùn lầy ngập 

quá khuỷu chân, người nào người nấy ướt lướt thướt như chuột lột. Tình cảnh trông thật 

là thảm.” 

                                                      (Trích Ngữ văn 7, tập hai) 

     a. Đoạn văn trên trích trong văn bản nào? Tác giả là ai? 

     b. Thể loại của văn bản chứa đoạn trích trên là gì? 

     c. Tìm câu đặc biệt có trong đoạn trích trên? Tác dụng của câu đặc biệt đó là gì? 

     d. Chỉ rõ và nêu hiệu quả của biện pháp nghệ thuật liệt kê trong đoạn văn trên. 

Câu 2.  

Từ vẻ đẹp của ca Huế trong văn bản “Ca Huế trên sông Hương” của tác giả Hà 

Ánh Minh, hãy viết đoạn văn khoảng 7 câu nêu suy nghĩ về trách nhiệm của thế hệ trẻ 

trong việc giữ gìn di sản văn hóa phi vật thể. Đoạn có sử dụng một câu bị động. (Gạch 

chân và chú thích rõ) 

Câu 3.  

Nhân dân ta thường nhắc nhở nhau: Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Hãy chứng minh lời 

nhắc nhở đó là nét đẹp truyền thống đạo lí của dân tộc Việt Nam. 
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Câu1 

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi: 

“Đêm. Thành phố lên đèn như sao sa. Màn sương dày dần lên, cảnh vật mờ đi 

trong một màu trắng đục. Tôi như một lữ khách thích giang hồ với hồn thơ lai láng, tình 

người nồng hậu bước xuống một con thuyền rồng, có lẽ con thuyền này xưa kia chỉ dành 

cho vua chúa. Trước mũi thuyền là một không gian rộng thoáng để vua hóng mát ngắm 

trăng, giữa là một sàn gỗ bào nhẵn có mui vòm được trang trí lộng lẫy, xung quanh 

thuyền có hình rồng và trước mũi là một đầu rồng như muốn bay lên. Trong khoang 

thuyền, dàn nhạc gồm đàn tranh, đàn nguyệt, đàn tì bà, nhị, tam. Ngoài ra còn có đàn 

bầu, sáo và cặp sanh để gõ nhịp.” 

                                                                                       (Trích Ngữ văn 7, tập hai) 

a. Đoạn văn trên trích trong văn bản nào? Tác giả là ai? 

b. Thể loại của văn bản chứa đoạn trích trên là gì? 

c. Tìm câu đặc biệt có trong đoạn trích trên? Tác dụng của câu đặc biệt đó là gì? 

d. Chỉ rõ và nêu hiệu quả của biện pháp nghệ thuật liệt kê trong đoạn văn trên. 

Câu 2.  

Từ vẻ đẹp của ca Huế trong văn bản “Ca Huế trên sông Hương” của tác giả Hà 

Ánh Minh, hãy viết đoạn văn khoảng 7 câu nêu suy nghĩ về trách nhiệm của thế hệ trẻ 

trong việc giữ gìn di sản văn hóa dân tộc. Trong đoạn có sử dụng một câu bị động. (Gạch 

chân và chú thích rõ) 

Câu 3.  

Nhân dân ta có câu tục ngữ: “Thương người như thể thương thân”. Bằng các dẫn 

chứng trong văn học và thực tế cuộc sống, em hãy làm sáng tỏ câu tục ngữ trên. 
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Câu1 

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi: 

““Vừa lúc đó thì tiếng người kêu rầm rĩ, càng nghe càng lớn. Lại có tiếng ào ào 

như thác nước chảy xiết; rồi lại có tiếng gà, chó, trâu, bò kêu vang tứ phía. 

Bấy giờ, ai nấy trong đình, đều nôn nao sợ hãi. Thốt nhiên, một người nhà quê, 

mình mẩy lấm láp, quần áo ướt đầm, tất tả chạy xông vào thở không ra lời: 

- Bẩm...quan lớn...đê vỡ mất rồi! 

Quan lớn đỏ mặt tía tai, quay ra quát rằng: 

-  Đê vỡ rồi!… Đê vỡ rồi, thời ông cắt cổ chúng mày, thời ông bỏ tù chúng mày! 

Có biết không?… Lính đâu? Sao bay dám để cho nó chạy xồng xộc vào đây như vậy? 

Không còn phép tắc gì nữa à?” 

                                                      (Trích Ngữ văn 7, tập hai) 

     a. Đoạn văn trên trích trong văn bản nào? Tác giả là ai? 

     b. Thể loại của văn bản chứa đoạn trích trên là gì? 

     c. Tìm câu rút gọn có trong đoạn trích trên? Tác dụng của câu rút gọn đó là gì? 

     d. Chỉ rõ và nêu hiệu quả của biện pháp nghệ thuật liệt kê trong đoạn văn trên. 

Câu 2.  

Từ tinh thần đoàn kết của nhân dân ta trong văn bản “Tinh thần yêu nước của nhân 

dân ta”- Hồ Chí Minh, hãy viết đoạn văn khoảng 7 câu nêu suy nghĩ của em về ý nghĩa 

tinh thần đoàn kết trong học sinh hiện nay. Trong đoạn có sử dụng một câu bị động. 

(Gạch chân và chú thích rõ). 

Câu 3.  

Nhân dân ta có câu ca dao: 

Nhiễu điều phủ lấy giá gương 

Người trong một nước phải thương nhau cùng 

Bằng các dẫn chứng trong văn học và thực tế cuộc sống, em hãy làm sáng tỏ câu 

ca dao trên. 
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